
STT MÃ NGÀNH MÃ SV HỌ TÊN LÓT TÊN N.SINH
TỔNG 

ĐIỂM
HỌC BỔNG

THÀNH 

TIỀN

Số tiền HP 

đã đóng
Thực nhận GHI CHÚ

1 609(HP) 24208607136 Trần Thị Thu Uyên 24/07/1999 22,5 HB Tài năng (100%)
9.600.000 8.000.000 8.000.000

2 400(HP) 24212701019 Trầm Duy Anh 05/06/2000 24,5 HB Tài năng (100%)
9.600.000 0 0

3 609(HP) 24218612955 Phạm Nhật Tân 22/11/1993 24 HB Tài năng (100%)
9.600.000 0 0

4 115(HP) 24211213137 Trần Quang Thìn 20/03/2000 22,15 HB Tài năng (100%)
9.600.000 8.000.000 8.000.000

5 609(HP) 24208613602 Trần Thị Hoài Thương 14/07/2000 22 HB Tài năng (100%)
9.600.000 0 0

6 605 24203406734 Lê Thị Tiểu Cẩm 28/08/2000 21 HB Tài năng (50%)
4.000.000 8.000.000 4.000.000

7 608 24203516594 Nguyễn Uyên Ngọc 29/03/2000 20,4 HB Tài năng (50%)
4.000.000 8.000.000 4.000.000

8 605 24217212933 Trần Bảo Tâm 01/01/2000 20 HB Tài năng (50%)
4.000.000 8.000.000 4.000.000

9 702(HP) 24203215244 Bùi Thị Thu Thủy 04/10/2000 21,15 HB Tài năng (50%)
4.800.000 8.000.000 3.200.000

10 609(HP) 24208608400 Nguyễn Thị Thảo Vy 26/07/2000 21,75 HB Tài năng (50%)
4.800.000 8.000.000 3.200.000

11 115(HP) 24211203659 Huỳnh Tấn Đạt 07/07/2000 21,4 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.000.000 0 Nợ 800,000

12 609(HP) 24218610410 Trần Quốc Huy 24/09/2000 20,25 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.800.000 0

13 115(HP) 24211916183 Lê Trần Bảo Minh 19/05/2000 21,55 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.800.000 0

14 115(HP) 24211915420 Trần Phước 18/05/2000 20,1 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.800.000 0

15 115(HP) 24211907389 Nguyễn Đức An Sơn 12/05/2000 21,6 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.000.000 0 Nợ 800,000

16 115(HP) 24211907074 Trương Văn Thành 04/01/1995 21,85 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.800.000 0
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17 702(HP) 24203215721 Nguyễn Thị Tuyết Thy 26/09/2000 20,3 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.800.000 0

18 115(HP) 24211206496 Võ Tấn Văn 13/06/2000 21,3 HB Tài năng (50%)
4.800.000 4.000.000 0 Nợ 800,000

19 408(PSU) 24207203640 Ngô Quỳnh Châu 11/10/2000 22,75
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 12.000.000 0 0

20 102(CMU) 24211206506 Nguyễn Kim Đạt 01/03/2000 23,35
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 11.000.000 0 0

21 102(CMU) 24211215411 Nguyễn Tống An Khương 19/02/2000 22,05
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 11.000.000 0 0

22 102(CMU) 24201204574 Phạm Minh Ngọc 01/10/2000 22,2
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 11.000.000 0 0

23 400(PSU) 24202104608 Võ Thị Thành 06/01/2000 23,25
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 11.000.000 0 0

24 102(CMU) 24211216331 Phan Sĩ Thiên 18/09/2000 22,15
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (100%) 11.000.000 0 0

25 102(CMU) 24211208199 Nguyễn Minh 22/07/2000 21,85
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (80%) 8.800.000 2.200.000 0

26 102(CMU) 24201203690 Châu Thị Anh Thư 10/06/2000 21,3
Tài năng Tiên Tiến & 

Quốc tế (80%) 8.800.000 2.200.000 0

Tổng: 26

Một trăm chín mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018

PHÒNG CT SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS. Lê Nguyên Bảo

192.600.000


